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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:  198 /TTr-UBND
	Kon Tum, ngày 12  tháng 11  năm 2021


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XII, kỳ họp thứ 2

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  năm 2020 và Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII tại Thông báo số 08/TB-TTHĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 2 dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017;
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
- Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 9 về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

2. Căn cứ thực tiễn tình hình 

Ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch khoáng sản), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành ba (03) Quyết định để triển khai gồm:

- Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Việc triển khai thực hiện Quy hoạch khoáng sản trong thời gian qua đã mang lại một số kết quả nhất định như: định hướng cho công tác quản lý nhà nước về khoáng sản phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội; làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng quản lý cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, bền vững, đáp ứng kịp thời nhu cầu về khoáng sản đối với các dự án trên địa bàn tỉnh… Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch khoáng sản, phát sinh một số bất cập như: địa danh bị thay đổi do thay đổi địa giới hành chính; diện tích quy hoạch ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên, tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng đến các quy hoạch, công trình hạ tầng kỹ thuật khác…, một số điểm mỏ khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định, công bố chưa được bổ sung vào quy hoạch để triển khai các bước tiếp theo.

Bên cạnh đó, để chủ động nguồn vật liệu tại chỗ nhằm xây dựng các công trình, hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản trái phép gây thất thu ngân sách nhà nước, phát sinh chi phí vận chuyển, tăng tổng mức đầu tư dự án… Ban Kinh tế Ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ đạo(
) tiếp tục bổ sung quy hoạch mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 điểm mỏ đất làm vật liệu xây dựng thông thường theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy(
). 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trong hiện tại và dự trữ tài nguyên cho tương lai; loại bỏ những điểm mỏ có khả năng gây tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng đến rừng tự nhiên…, bổ sung các điểm mỏ khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định, công bố; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của các ngành chức năng và các đơn vị hoạt động khoáng sản.

- Là căn cứ pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum; góp phần quản lý chặt chẽ và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; ngăn chặn, xử lý và chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

2. Quan điểm chỉ đạo

Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng được nhu cầu sử dụng khoáng sản làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh; tuân thủ theo đúng quy định của Luật Khoáng sản, Luật Quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

Ngày 29 tháng 7 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh có Tờ trình số 131/TTr-UBND về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum;

Ngày 13 tháng 8 năm 2021 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Thông báo số 08/TB-HĐND về Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết trình Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII trong đó thống nhất đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết tại Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 2933/UBND-HTKT ngày 19 tháng 8 năm 2021 chỉ đạo Sở Công Thương khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 08/TB-TTHĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021.

Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Công Thương đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết theo đúng trình tự của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đăng tải lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử Sở Công Thương và các ngành, địa phương có liên quan(
).

Sau khi tổng hợp các ý kiến tham gia, ý kiến thẩm định, cơ quan chủ trì đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý hoàn thiện dự thảo, trong đó có điều chỉnh tên gọi của dự thảo Nghị quyết so với tên đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất, cụ thể:
- Tên dự thảo Nghị quyết đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất: "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".
- Tên dự thảo Nghị quyết được sửa lại theo ý kiến của Sở Tư pháp: "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Dự thảo Nghị quyết được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số 293/BC-STP ngày 27 tháng 10 năm 2021 đảm bảo đủ điều kiện để trình phê duyệt; đồng thời, dự thảo Nghị quyết cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Phạm vi điều chỉnh: Sửa đổi, bổ sung tiết 2.1, 2.3 điểm 2 khoản III Điều 1 Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum).
2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1.  Bố cục: Gồm 02 Điều:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung tiết 2.1, 2.3 điểm 2 khoản III Điều 1 Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum).
Điều 2: Quy định về trách nhiệm thi hành.

2. Nội dung cơ bản:

Sửa đổi, bổ sung tiết 2.1, 2.3 điểm 2 khoản III Điều 1 Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) như sau:

"2.1. Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn: gồm 202 điểm; tổng diện tích đất sử dụng 4.438,2 ha, cụ thể:
	TT
	Loại khoáng sản
	Số điểm

 quy hoạch
	Diện tích 
(ha)

	1
	Đá xây dựng
	60
	1.088,3

	2
	Cát xây dựng
	89
	2.748,7

	3
	Đất làm VLXDTT
	32
	293,9

	4
	Sét gạch ngói
	18
	281,4

	5
	Than bùn
	3
	25,9

	
	Tổng cộng
	202
	4.438,2


(chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo)
2.3. Khoáng sản phân tán nhỏ lẻ được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định, công bố: gồm 05 điểm (03 điểm Quarzit; 01 điểm Serpentin; 01 điểm vàng gốc); tổng diện tích 49,87 ha (Chi tiết Phụ lục 2 kèm theo)."
 (Tài liệu gửi kèm: (i) Dự thảo Nghị quyết; (ii) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị về dự thảo Nghị quyết; (iii) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp và các tài liệu liên quan khác,…).

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 2 xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c)

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Sở Công Thương;

- Văn phòng UBND tỉnh (CVP, PCVPKSX);

- Lưu: VT, HTKT.TQT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Hữu Tháp


(�) Tại Báo cáo thẩm tra số 119/BC-BKTNS ngày 30 tháng 11 năm 2020.


(�) Tại văn bản số 38-CV/TU ngày 20 tháng 11 năm 2020.


(�) Dự thảo được gửi lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử Sở Công Thương và các ngành, địa phương có liên quan tại Văn bản số 1914/SCT-QLCNKTATMT ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Sở Công Thương.






